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                                           MÃ 101
Mỗi đáp án đúng được 0,2 điểm (40câu x 0,2= 8 điểm)

I,Part A/B/C/D
	1. C
	2. C
	3. C
	4. A
	5. B
	6. F
	7. T
	8. F

	9. C
	10. B
	11. B
	12. B
	13. B
	14. B
	15. C
	16. B

	17. C
	18.D
	19. A
	20. C
	21. A
	22. C
	23. D
	24. B

	25. A
	26. C
	27. A
	28. C
	29. B
	30. D
	31. A
	32.B

	33.B
	34.C
	
	
	
	
	
	


II.Part D :Writing (mỗi câu 0,2 điểm )
IV,
35. They are going to sail to America by boat
36.Hoa always eats chocolate on Easter.
29.Children must learn about road safety before they are allowed to ride a bike on the road
V,

38. You should travel such a long way by car
39.Thogh it rained, we enjoyed the trip .
40.Lan is writing to friend of hers

III.PART E: SPEAKING (2.0pts)
                                                           MÃ 102
Mỗi đáp án đúng được 0,2 điểm (40câu x 0,2 = 8 điểm)

I,Part A/B/C

	1. C
	2. C
	3. C
	4. A
	5. B
	6. F
	7. T
	8. F

	9. C
	10. A
	11. C
	12. B
	13. C
	14. C
	15. C
	16. B

	17. B
	18.C
	19. A
	20. C
	21. A
	22. C
	23. D
	24. B

	25. A
	26. C
	27. A
	28. A
	29. B
	30. D
	31. D
	32.B

	33.D
	34.C
	
	
	
	
	
	


II.Part D :Writing (mỗi câu 0,25 điểm )
IV,
35. We are going to sail to French by boat
36.We always eat Turkey on Thanksgiving.
29.Children must learn about road safety before they are allowed to ride a bike on the road
V,

38. You should travel such a long way by car
39.Although it rained, we enjoyed the trip .
40.I am writing to a  friend of mine
III.PART E: SPEAKING (2.0pts)
Giáo viên ra đề: Lê Thị Thu Hường
                                                                        Phù Đổng, ngày 16 tháng 4 năm 2024
                                                                                             BGH DUYỆT ĐỀ

              Giáo viên soát đề                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG
           Nguyễn Thị Kim Sinh                                             Nguyễn Ngọc Thanh
